
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2530610112 Phạm Thị Vân Anh XNK06B 1 402A 09h30

2 2530610120 Phạm Thị Hiền XNK06B 1 402A 09h30

3 2530610121 Tưởng Thị Hoàn XNK06B 1 402A 09h30

4 2530610122 Bùi Ngọc Huyền XNK06B 1 402A 09h30

5 2530610124 Lương Thị Hà XNK06B 1 402A 09h30

6 2530610129 Nguyễn Thu Hương XNK06B 1 402A 09h30

7 2530610135 Vũ Hải Linh XNK06B 1 402A 09h30

8 2530610142 Phạm Huy Long XNK06B 1 402A 09h30

9 2530610156 Nguyễn Thị Phương XNK06B 1 402A 09h30

10 2530610159 Nguyễn Mai Phương XNK06B 1 402A 09h30

11 2530610166 Hoàng Hồng Thắm XNK06B 1 402A 09h30

12 2530610170 Lê Thu Trang XNK06B 1 402A 09h30

13 2530610110 Đặng Thị Lan Anh XNK06B 2 402A 09h30

14 2530610114 Hoàng Mỹ Diệp XNK06B 2 402A 09h30

15 2530610118 Nguyễn Văn Hiếu XNK06B 2 402A 09h30

16 2530610123 Phạm Thị Hà XNK06B 2 402A 09h30

17 2530610125 Trần Mạnh Hà XNK06B 2 402A 09h30

18 2530610126 Trần Thu Hà XNK06B 2 402A 09h30

19 2530610128 Trần Tiến Hòa XNK06B 2 402A 09h30

20 2530610131 Phạm Ngọc Hải XNK06B 2 402A 09h30

21 2530610137 Phạm Thị Mỹ Linh XNK06B 2 402A 09h30

22 2530610139 Nguyễn Thị Liên XNK06B 2 402A 09h30

23 2530610146 Nguyễn Ngọc Minh XNK06B 2 402A 09h30

24 2530610155 Đỗ Thị Oanh XNK06B 2 402A 09h30

25 2530610158 Tăng Thị Minh Phương XNK06B 2 402A 09h30
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26 2530610107 Nguyễn Quỳnh Anh XNK06B 3 402A 09h30

27 2530610111 Nguyễn Thị Ngọc Anh XNK06B 3 402A 09h30

28 2530610115 Trần Thị Dung XNK06B 3 402A 09h30

29 2530610117 Nghiêm Thuỳ Dương XNK06B 3 402A 09h30

30 2530610132 Trần Hồng Hải XNK06B 3 402A 09h30

31 2530610141 Trương Việt Hải Long XNK06B 3 402A 09h30

32 2530610148 Nguyễn Thành Nam XNK06B 3 402A 09h30

33 2530610154 Nông Thị Nụ XNK06B 3 402A 09h30

34 2530610168 Nguyễn Huyền Trang XNK06B 3 402A 09h30

35 2530610113 Nguyễn Thị Cúc XNK06B 1 402B 09h30

36 2530610116 Phạm Hồng Dương XNK06B 1 402B 09h30

37 2530610127 Lê Thị Thu Hà XNK06B 1 402B 09h30

38 2530610140 Nguyễn Thị Loan XNK06B 1 402B 09h30

39 2530610144 Nguyễn Hương Ly XNK06B 1 402B 09h30

40 2530610153 Trịnh Yến Nhi XNK06B 1 402B 09h30

41 2530610165 Nguyễn Phương Thảo XNK06B 1 402B 09h30

42 2530610169 Trương Thu Trang XNK06B 1 402B 09h30

43 2530610173 Nguyễn Hồng Vân XNK06B 1 402B 09h30

44 2530610109 Nguyễn Hồng Anh XNK06B 2 402B 09h30

45 2530610119 Nguyễn Thị Thu Hiền XNK06B 2 402B 09h30

46 2530610136 Bùi Hoàng Diệu Linh XNK06B 2 402B 09h30

47 2530610145 Bùi Thị Ngọc Ly XNK06B 2 402B 09h30

48 2530610149 Đỗ Thị Nga XNK06B 2 402B 09h30

49 2530610150 Nguyễn Kim Ngân XNK06B 2 402B 09h30

50 2530610157 Lương Thị Phương XNK06B 2 402B 09h30

51 2530610160 Dương Văn Quang XNK06B 2 402B 09h30

52 2530610108 Nguyễn Thị Ngọc Anh XNK06B 3 402B 09h30

53 2530610130 Trần Thu Hương XNK06B 3 402B 09h30

54 2530610133 Nguyễn Thị Hằng XNK06B 3 402B 09h30

55 2530610134 Đặng Trung Hữu XNK06B 3 402B 09h30

56 2530610143 Nguyễn Thành Luân XNK06B 3 402B 09h30

57 2530610147 Nguyễn Phương Nam XNK06B 3 402B 09h30

58 2530610151 Đinh Tống Bảo Ngọc XNK06B 3 402B 09h30

59 2530610161 Trần Thị Sen XNK06B 3 402B 09h30

60 2530610164 Trần Thanh Thúy XNK06B 3 402B 09h30

61 2530610171 Nguyễn Thanh Tuấn XNK06B 3 402B 09h30
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62 2530610174 Nguyễn Thị Vân XNK06B 3 402B 09h30
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